
VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC NINH 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ 

HÀNH CHÍNH CÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 101/TTPVHCC-HCTH 

V/v cung cấp báo giá đồng phục  

và phụ kiện 

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 7 năm 2026 

 

Kính gửi: Các đơn vị có khả năng may và cung cấp 

đồng phục, phụ kiện 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-TTCP ngày 29/12/2016 của Thanh tra 

Chính phủ quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp 

công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân; 

Căn cứ Nghị quyết số 94/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND 

tỉnh Bắc Ninh quy định chế độ hỗ trợ công chức, viên chức, người làm việc tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-VP ngày 30/12/2025 của Văn phòng UBND 

tỉnh Bắc Ninh về việc phân bổ và giao dự toán thu, chi NSNN năm 2026 cho Văn 

phòng UBND tỉnh và các đơn vị dự toán cấp II trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh có nhu cầu may đồng 

phục và trang bị phụ kiện cho công chức, viên chức và người làm việc chính thức 

được cử đến làm việc tại Trung tâm theo quy định. Để có cơ sở xây dựng dự toán 

và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật, Trung tâm kính mời 

các đơn vị có đủ năng lực đến khảo sát, đồng thời cung cấp báo giá chi tiết theo 

Phụ lục kèm theo trên cơ sở các nội dung sau: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh 

2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá 

- Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Long 
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- Chức vụ: Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp 

- Điện thoại: 0975.896.546 

- Email: ttpvhccbn@bacninh.gov.vn 

3. Hình thức tiếp nhận báo giá 

Nhận trực tiếp tại bộ phận Hành chính - Tổng hợp thuộc Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh (Địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Bắc Ninh, tầng 2, Tòa nhà Liên cơ quan, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh) hoặc qua địa chỉ email: ttpvhccbn@bacninh.gov.vn. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ký ban 

hành công văn này. Các báo giá gửi sau thời hạn nêu trên không được xem xét, 

tổng hợp. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày kể từ ngày ký báo giá. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh trân trọng kính mời các 

doanh nghiệp, đơn vị quan tâm đến khảo sát và gửi báo giá đúng thời hạn để Trung 

tâm tổng hợp, xây dựng dự toán theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ và các PGĐ; 

- Lưu: VT, HCTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Trần Ninh 

 

 



PHỤ LỤC 

Danh sách đồng phục và phụ kiện đề nghị cung cấp báo giá 

(Kèm theo Công văn số 101/TTPVHCC-HCTH ngày 01/7/2026  

của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) 

 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 
Quần áo xuân hè 

nam 

* Áo xuân hè 

a) Màu sắc: trắng 

b) Chất liệu: vải Lon mỹ, Kate mỹ 

c) Kiểu dáng: áo sơ mi cổ đức, phối cổ màu xanh đen nhạt. 

Thân trước bên trái may 01 túi ốp, có viền lé hai bên vai 

màu xanh đen nhạt; ngực một hàng cúc nhựa 06 chiếc mầu 

xanh đen nhạt, nẹp cúc phối màu xanh đen nhạt. Thân sau 

cầu vai rời, mỗi bên xếp một ly. Tay ngắn, có cá tay áo cài 

cúc màu xanh đen nhạt, gấu áo hớt đuôi tôm nhẹ. 

* Quần xuân hè 

a) Màu sắc: xanh đen 

b) Chất liệu: vải Gucci, Casimer 

c) Kiểu dáng: quần âu kiểu cạp rời, hai túi sườn chéo. Thân 

trước mỗi bên xếp một ly lật về phía dọc quần; thân sau có 

một túi hậu cài khuy nhựa. Cửa quần may khóa kéo bằng 

nhựa; cạp quần may 06 đĩa. 

Bộ 54   

2 
Quần áo xuân hè  

nữ 

* Áo xuân hè 

a) Màu sắc: trắng 

b) Chất liệu: vải Lon mỹ, Kate mỹ 

c) Kiểu dáng: áo sơ mi cổ đức, phối cổ màu xanh đen nhạt. 

Thân trước ngực một hàng cúc nhựa 06 chiếc màu xanh đen 

nhạt, triết ly eo thân, có viền lé hai bên vai màu xanh đen 

nhạt. Nẹp cúc phối màu xanh đen nhạt. Tay ngắn, tay áo bẻ 

gấp ngược xẻ chữ V, gấu áo hớt đuôi tôm nhẹ. 

* Juýp 

a) Màu sắc: xanh đen 

Bộ 68   
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STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

b) Chất liệu: vải Gucci, Casimer 

c) Kiểu dáng: kiểu juýp dáng ôm, may cạp rời, bản cạp vừa, 

thân sau sử dụng khóa giọt lệ và có xẻ sau. 

3 
Quần áo thu 

đông nam 

* Áo thu đông 
a) Màu sắc: xanh đen 

b) Chất liệu: vải Gucci, Casimer 

c) Kiểu dáng: dáng áo Vest, kiểu cổ chữ K bẻ hai ve hai cúc 

cài. Thân trước có 01 túi bổ cơi bên ngực trái và 02 túi bổ 

cơi có nắp, nắp túi vuốt cạnh tròn, vạt tròn; thân sau may 

chắp sống lưng, có xẻ sống. Cổ áo được dựng bằng mex, 

lót toàn bộ áo, có ken vai. 

* Quần thu đông 
a) Màu sắc: xanh đen 

b) Chất liệu: vải Gucci, Casimer 

c) Kiểu dáng: quần âu kiểu cạp rời, hai túi sườn chéo. Thân 

trước mỗi bên xếp một ly lật về phía dọc quần; thân sau có 

một túi hậu cài khuy nhựa. Cửa quần may khóa kéo bằng 

nhựa; cạp quần may 06 đĩa. 

Bộ 14   

4 
Quần áo thu 

đông  nữ 

* Áo thu đông 

a) Màu sắc: xanh đen 

b) Chất liệu: vải Gucci, Casimer 

c) Kiểu dáng: dáng áo Vest, kiểu cổ chữ K bẻ hai ve một 

cúc cài; thân trước bổ cúp, có 02 túi bổ cơi có nắp, nắp túi 

vuốt cạnh tròn, vạt tròn; thân sau may chắp sống lưng. Cổ 

áo được dựng bằng mex, lót toàn bộ áo, có ken vai. 

* Quần thu đông 

a) Màu sắc: xanh đen 

b) Chất liệu: vải Gucci, Casimer 

c) Kiểu dáng: quần âu kiểu cạp rời, hai túi sườn chéo, thân 

trước mỗi bên triết một ly chìm về phía dọc quần; thân sau hai 

bên mỗi bên có túi bổ hai cơi giả. Cửa quần may khóa kéo 

bằng nhựa; đầu cạp có một móc và một cúc nhựa nằm trong. 

Bộ 20   
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STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

5 
Áo sơ mi dài tay 

nam 

a) Màu sắc: trắng 

b) Chất liệu: vải Lon mỹ, Kate mỹ 

c) Kiểu dáng: áo sơ mi cổ đức có cúc cài chân cổ. Thân 

trước ngực một hàng cúc nhựa 06 chiếc màu trắng, có một 

túi ốp ngực; thân sau cầu vai rời, mỗi 

bên xếp 01 ly. Tay dài có măng séc, cửa tay xếp 02 ly lật về 

phía thép tay, thép tay có cài cúc, gấu áo hớt đuôi tôm nhẹ. 

Chiếc 50   

6 
Áo sơ mi dài tay 

nữ 

a) Màu sắc: trắng 

b) Chất liệu: vải Lon mỹ, Kate mỹ 

c) Kiểu dáng: áo sơ mi cổ đức, thân trước ngực một hàng 

cúc nhựa 06 chiếc màu trắng, có triết ly eo thân. Tay dài có 

măng séc, cửa tay xếp 02 ly lật về phía thép tay (mỗi bên 

xếp 01 ly), gấu áo hớt đuôi tôm nhẹ. 

Chiếc 68   

7 
Thắt lưng da 

nam 

a) Da bò thật nguyên miếng 

b) Thiết kế: mặt khoá vuông bằng hợp kim cao cấp chống 

hoen gỉ, phù hợp với mọi trang phục 

c) Dây da trơn C10 

d) Kích thước: 3,4cm x 125cm 

Chiếc 27   

8 Thắt lưng da nữ 

a) Da bò thật nguyên miếng 

b) Thiết kế: mặt khoá vuông bằng hợp kim cao cấp chống 

hoen gỉ, phù hợp với mọi trang phục 

c) Dây da trơn siêu bền 

d) Kích thước: 2,5cm x 125cm 

Chiếc 34   

9 Giầy da nam 

a) Màu sắc: đen 

b) Chất liệu: da bò Boxcal độ dày và độ bóng đồng đều. Da 

mặt đế loại da thuộc màu tự nhiên, da đanh, dẻo, không bị 

giòn gãy; đế bằng cao su nhựa tổng hợp (TPR) đúc định 

hình màu đen, gót làm bằng nhựa ABS. 

c) Kiểu dáng: mũi giầy trơn; nẹp có 05 cặp lỗ để buộc dây 

trang trí, phần thân giầy đệm mút xốp tạo nên độ êm, mặt 

đế hoa văn chống trơn trượt. 

Đôi 27   



4 

 

 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

10 Giầy da nữ 

a) Màu sắc: đen 

b) Chất liệu: da bò Boxcal độ dày và độ bóng đồng đều. Da 

lót nhẵn một mặt, mềm, độ dày đồng đều; da mặt đế loại da 

thuộc màu tự nhiên, da đanh, dẻo, không bị giòn gãy, để 

bằng cao su nhựa tổng hợp (TPR) đúc định hình màu đen, 

gót làm bằng nhựa ABS. 

c) Kiểu dáng: mũi giầy trơn; nẹp có 04 cặp lỗ để buộc dây 

trang trí, phần thân giầy đệm mút xốp tạo nên độ êm, mặt 

đế hoa văn chống trơn trượt. Chiều cao gót đế 5 cm. 

Đôi 34   

11 
Dép quai hậu 

nam 

a) Màu sắc: đen 

b) Chất liệu: da Nappa 

c) Kiểu dáng: quai ngang, đế cao 3cm, có chốt cài 

Đôi 27   

12 Dép quai hậu nữ 

a) Màu sắc: đen 

b) Chất liệu: da Nappa; độ dày 1,2 mm đến 1,4 mm 

c) Kiểu dáng: quai ngang; đế cao 5cm, có chốt cài 

Đôi 34   

13 Bít tất nữ 
a) Tất Cotton 

b) Màu sắc: Đen 
Đôi 102   

14 Bít tất nam 
a) Tất Cotton 

b) Màu sắc: Đen 
Đôi 81   

15 Cà vạt nam 

a) Màu: Xanh đen 

b) Độ rộng: 7cm 

c) Chất liệu: Polyester pha 

Chiếc 28   

16 Cà vạt nữ 

a) Màu: Xanh đen 

b) Độ rộng: 7cm 

c) Chất liệu: Polyester pha 

Chiếc 36   
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